
Phụ lục II 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN THANH TRA CHÂU ÂU VỀ IUU TỪ NGÀY 19-28/10/2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BNN-TCTS ngày         tháng 10 năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

 

   

STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

1 Ngày 18/10/2022 (Thứ Ba): Đón đoàn Thanh tra EC (Đoàn 1) 

2 Ngày 19/10/2022 (Thứ Tư): Đón đoàn Thanh tra EC (Đoàn 2) 

  - Đón Đoàn từ sân bay về Khách sạn  

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp xã 

giao và mời đoàn ăn tối (19h00) 

Tổng cục Thủy sản  

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng 

cục trưởng; Bà Nguyễn Thị Trang 

Nhung - Phó Vụ trưởng, Bà Phan Thị 

Huệ - Vụ trưởng; Lãnh đạo Vụ Khai thác 

thủy sản; Bà  Ngô Thị Thanh Hương – 

chuyên viên; Ông Nguyễn Minh Tánh – 

Thư ký Tổ IUU; Thư ký Lãnh đạo Bộ 

 

3 Ngày 20/10/2022 (Thứ Năm): Đoàn làm việc tại địa phương 

 09:00-10:30  Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo IUU 

của tỉnh và các đơn vị có liên quan 
Lãnh đạo UBND tỉnh, trưởng ban chỉ 

đạo IUU của tỉnh 

- Sở ban ngành, thành viên tổ IUU của 

tỉnh 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh  

- Chi cục Thủy sản 

Tổng cục Thủy sản (Tổ IUU) 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản; Cục Thú y; 
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

 10:30-12:00 Đoàn làm việc với Chi cục Thủy sản 

về quản lý đội tàu và xử phạt vi phạm 

hành chính  

Chi cục Thủy sản Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác) 

 12:00-13:30 Đoàn nghỉ ăn trưa và di chuyển đến 

cảng quốc tế cho tàu nước ngoài cập 

cảng 

Tổng cục Thủy sản  

Bà  Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30–17:00 - Làm việc với cảng quốc tế cho tàu 

nước ngoài cập cảng và Cục Thú y về 

kết quả kiểm soát nguyên liệu hải sản 

vào Việt Nam theo quy định của 

PSMA  

- Kiểm tra công tác thẩm định các hồ 

sơ và công tác thanh kiểm tra trên tàu  

Cục Thú y 

 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác); 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản;  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Hải quan, Cảng vụ  

 19:00-21:00 Lãnh đạo tỉnh chiêu đãi đoàn UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thành phần đoàn công tác của Bộ 

4 Ngày 21/10/2022 (Thứ Sáu): Đoàn làm việc tại địa phương (tiếp tục) 

 9:00 – 12:00 Làm việc với Trung tâm giám sát tàu 

cá tại tỉnh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chi cục Thủy sản 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác) 

 12:00-13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30-17:30 Làm việc với Cục quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thuỷ sản về quản lý 

nguyên liệu đầu vào và cấp chứng thư 

xuất khẩu  và kiểm tra nhà máy chế 

biến 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thuỷ sản  

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn;  

Cục Thú y; 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác) 
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

 

 

5 Ngày 22-23/10/2022: Sắp xếp cho Đoàn đi thăm quan thực địa 

6 Ngày 24/10/2022 ( Thứ Hai): Đoàn làm việc tại địa phương (tiếp tục) 

 8:30- 12:00 Làm việc với cảng cá về giám sát sản 

lượng qua cảng, hoạt động kiểm soát 

của BQL cảng cá và Bộ phận thanh tra 

kiểm tra kiểm soát tại cảng 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý 

cảng cá  

 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác); 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản  

 

 12:00-13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30-17:00 Kiểm tra doanh nghiệp chế biến Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thuỷ sản  

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Cục Thú y; 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác) 

7 Ngày 25/10/2022 (Thứ Ba): Đoàn làm việc tại địa phương (tiếp tục) 

 09.00-12.00 Kiểm tra công tác xác nhận chứng 

nhận sản phẩm thủy sản khai thác 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh, Chi cục Thủy sản 

Tổng cục Thuỷ sản (Tổ IUU) 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản (Thành phần đoàn 

công tác) 

Tổng cục Thuỷ sản (Thành phần 

đoàn công tác) 

 12:00-13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà Ngô Thị Thanh Hương  

 

 14:00-18:00 Đoàn di chuyển về Hà Nội   
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

8 Ngày 26/10/2022 (Thứ Tư): Làm việc kỹ thuật với Tổng cục Thủy sản 

 8:00-10:00 - Họp khai mạc với đoàn kĩ thuật  

- Báo cáo tiến độ tình hình triển khai 4 

nhóm khuyến nghị Đoàn Thanh tra EC 

về IUU tại Báo cáo Giám sát tháng 

11/2019 

 

 

 

Tổng cục Thủy sản 

- Ông Trần Đình Luân - Tổng cục 

trưởng; ông Nguyễn Quang Hùng - Phó 

Tổng cục trưởng; thành viên Tổ IUU 

 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Cục Thú y; 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển); 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 

 10:00-10:40 Trao đổi các nội dung về Khung pháp 

lý 

 

Tổng cục Thủy sản  

- Vụ Pháp chế Thanh tra 

- Thành viên Tổ IUU 

 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Cục Thú y; 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển); 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 

 10:40-11:15 Hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám 
sát tàu cá: việc theo dõi, kiểm tra, 

giám sát tàu cá 

 

Tổng cục Thủy sản  

- Vụ Khai thác thủy sản 

- Thành viên Tổ IUU 

- Trung tâm Thông tin Thủy sản 

 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Cục Thú y 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển) 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

 11:45-12:00 Quản lý đội tàu:  

- Hệ thống cơ sở dữ liệu tàu cá quốc 

gia;  

- Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản; 

 

Tổng cục Thủy sản  

- Vụ Khai thác thủy sản 

- Thành viên Tổ IUU 

- Trung tâm Thông tin Thủy sản 

 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Cục Thú y; 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển); 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 

 12:00-13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà  Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30-17:00 Làm việc với Trung tâm Thông tin 

thuỷ sản (Trung tâm giám sát tàu cá) 

về vận hành hệ thống hình ảnh lưu trên 

hệ thống; hồ sơ lắp đặt và hồ sơ quản 

lý hình ảnh và vận hành hệ thống; kiểm 

tra năng lực vận hành hệ thống của các 

cán bộ Trung tâm). 

Tổng cục Thủy sản  

- Trung tâm Thông tin thủy sản  

- Thành viên Tổ IUU 

 

Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Cục Thú y; 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển); 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 

9 27/10/2022 (Thứ Năm): Làm việc kỹ thuật với Tổng cục Thủy sản (tiếp tục) 

 9:00-12:00 Quản lý năng lực khai thác 

Chứng nhận và truy xuất nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác: Truy xuất 

nguồn gốc các sản phẩm thủy sản 

xuất khẩu vào thị trường Châu Âu: 

Đối với sản lượng đánh bắt từ các tàu 

Tổng cục Thủy sản  

- Vụ Pháp chế Thanh tra  

- Cục Kiểm ngư  

- Vụ Khai thác thủy sản 

Cục Thú y 

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS 

Vụ Hợp tác quốc tế; 

Bộ Quốc phòng (Bộ Tổng tham 

mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Cảnh sát biển) 

Bộ Công an; 

Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu) 
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

cá Việt Nam; Đối với sản lượng đánh 

bắt nhập khẩu 

Thực thi pháp luật: Việc xử phạt; 

theo dõi các vụ việc và sự tái phạm, 

vi phạm nhiều lần của các hành vi vi 

phạm. Thông tin liên lạc giữa trung 

ương và các tỉnh. Cơ sở dữ liệu về xử 

phạt; Cập nhật tình hình các hoạt 

động bất hợp pháp của tàu cá Việt 

Nam tại vùng biển nước ngoài.   

 

 12:00-13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30: 17:00 Đoàn DG-MARE họp nội bộ   

 19:00-21:00 Bộ trưởng chiêu đãi Đoàn 

 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Văn phòng Bộ 

Tổng cục Thuỷ sản 

 

 

10 28/10/2022 (Thứ Sáu): Làm việc với Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 09:00-11:30 Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Tổng 

cục Thủy sản làm việc với Đoàn để 

trao đổi về các kết luận của Đoàn 

thanh tra 

Tổng cục Thuỷ sản  

Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng; 

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng 

cục trưởng; Thành viên Tổ IUU 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản; 

Cục Thú y 



7 

 

 

STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

 11:30-13:30 Đoàn nghỉ ăn trưa Tổng cục Thủy sản  

Bà Ngô Thị Thanh Hương  

 

 13:30-15:30 Cuộc họp cấp cao giữa Lãnh đạo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

với Đoàn thanh tra      

Vụ Hợp tác quốc tế (chuẩn bị nội dung 

phát biểu của Lãnh đạo Bộ) 

Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế; Chuyên 

viên phụ trách 

Tổng cục Thuỷ sản (chuẩn bị các nội 

dung về kỹ thuật) 

Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng; 

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng 

cục trưởng; Thành viên Tổ IUU 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thuỷ sản; 

Cục Thú y; 

Văn phòng Bộ; 

Cục Chế biến và Phát triển thị 

trường nông sản 

 16:30-17:30 Lãnh đạo Chính phủ, Trưởng ban 

phòng chống khai thác IUU quốc gia 

tiếp đoàn 

Vụ Hợp tác quốc tế (phụ trách liên hệ 

với Văn phòng Chính phủ để chốt lịch 

họp, chuẩn bị nội dung phát biểu của 

Phó Thủ tưởng) 

Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế; Chuyên 

viên phụ trách 

Tổng cục Thuỷ sản (chuẩn bị các nội 

dung về kỹ thuật) 

Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng; 

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng 

cục trưởng; Thành viên Tổ IUU 

 Thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các 

Bộ: Ngoại giao, Công Thương, 

Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công an,   

 19:30 Đưa đoàn ra sân bay về nước  Tổng cục Thủy sản  

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng 

cục trưởng; Bà Nguyễn Thị Trang 
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STT Thời gian Nội dung/lịch trình Đơn vị chủ trì/ cá nhân chịu trách 

nhiệm 

Đơn vị phối hợp/cá nhân chịu 

trách nhiệm 

Nhung - Phó Vụ trưởng, Bà Ngô Thị 

Thanh Hương – chuyên viên 
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